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Để giúp các em học sinh lớp 11 học tập hiệu quả môn Toán, chúng tôi đã tổng hợp 26 câu trắc nghiệm Toán 11: Ôn tập chương 5, chắc chắn các em sẽ rèn luyện kỹ năng giải Toán một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các em học sinh và thầy cô tham khảo tài liệu: 26 câu trắc nghiệm Toán 11: Ôn tập chương 5 tại đây.

Bộ 26 câu trắc nghiệm Toán 11: Ôn tập chương 5
Câu 1: 

Số gia của hàm số y = x2 - 1 tại điểm x0 = 2 ứng với số gia Δ bằng bao nhiêu?

A. -0,01

B. 0,41

C. 0,99

D. 11,1

Đáp án: 

Chọn đáp án B
Câu 2: 

Cho hàm số [image: image1.png]


. Đạo hàm của hàm số g(x) dương trong trường hợp nào?

A.x < 3

B.x < 6

C.x > 3

D. x < - 3

Đáp án: 
[image: image2.png]Taco:

g'(x):(%rf%xl) —9-3x

2g(xX)>029-3x>0ox<3




Chọn đáp án A
Câu 3: 

Cho hai hàm số [image: image3.png]Fx)=x"+5; g(x):9x7%x1



. Giá trị của x là bao nhiêu để f'(x) = g'(x)?

A. - 4

B. 4

C. 9/5.

D. 5/9.

Đáp án: 
[image: image4.png]Ta cé:

{ f(x)=2x

g'(x)=9-3x

= f(x)=g'(x) = 2x=9-3xr= 5x:9®x:§




Chọn đáp án C
Câu 4: 

Cho hàm số f(x) = x3 + 2x2 - 7x + 3. Để f'(x) ≤ 0 thì x có giá trị thuộc tập hợp nào?

[image: image5.png]777777




Đáp án: 
[image: image6.png]Taco:
S =(x 128 - 7x+3) =3 4 ax 7.
Suyra:

7
f(x)so<:3x1+4x—7s0c>—§s;zs1




Chọn đáp án A
Câu 5: 

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị y = x3 - 2x2 + x - 1 tại điểm có hoành độ x0 = -1 là:

A. y = 8x + 3

B.y = 8x + 7.

C.y = 8x + 8.

D. y = 8x +11

Đáp án: 
[image: image7.png]Toa do diem: xy=-1=y,=
Tiép diém M (-1; -5).
Hé s6 goc cuia tiép tuyén: y' =3+ —dx+1= ¥(-1)=8.

Tiép tuyén tai diém c6 hoanh d6 x, =—1 c6 phuong trinh:
y=8(x+1)-5< y=8x+3.




Chọn đáp án A
Câu 6: 

Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = x4 + x3 - 2x2 + 1 tại điểm có hoành độ -1 là:

A. 11.

B. 4.

C. 3.

D. – 3.

Đáp án: 
[image: image8.png]Heé s6 goc cua tiép tuyén:
V' =4x +35% —4x 2 y/(-1)=3.




Chọn đáp án C
Câu 7: 

Cho hàm số [image: image9.png]Fi6) :mx%xl



. Với giá trị nào của m thì x = -1 là nghiệm của bất phương trình f'(2) < 2?

A. m>3

B. m < 3

C.m = 3

D. m < 1

Đáp án: 
[image: image10.png]Taco: f'(x)=m-x"
Dé x = - 1 la nghiém ciia bat phuong trinh
<2 2 fl(l)<2eom-1<2&m<3.




Chọn đáp án B
Câu 8: 

Cho hàm số [image: image11.png]F(x)=~2x-3x



. Để f'(x) < 0 thì x có giá trị thuộc tập hợp nào dưới đây?

[image: image12.png]



Đáp án: 
[image: image13.png]Ta cé:

/‘(x)<0<37<0

242x-3x7

2
0cx<l
2x-3¢50 <re3
i=4 =4 = XE
2-6x<0 1




Chọn đáp án C
Câu 9: 

Đạo hàm của hàm số f(x) = (x + 2)(x - 3) bằng biểu thức nào sau đây?

A. 2x+ 5

B. 2x – 7

C. 2x – 1

D. 2x - 5

Đáp án: 
[image: image14.png]Ta co:
f@)=@+2)x-3)=x"-x-6= f(x)=2x~1




Chọn đáp án C
Câu 10: 

Đạo hàm của hàm số [image: image15.png]2x-3
x)=
7 2x-1




 bằng biểu thức nào sau đây?

[image: image16.png]- - D. -
(2x-1) (2x-1)





Đáp án: 
[image: image17.png]Ta cé:
()=

2(x-D-20x-3)_ 4
@D (2x-1)





Chọn đáp án D
Câu 11: 

Tính đạo hàm của hàm số [image: image18.png]
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Đáp án: 
[image: image20.png]4 - <




Chọn đáp án B
Câu 12: 

Phương trình tiếp tuyến của parabol y = x2 + x + 3 song song với đường thẳng [image: image21.png]


 là :

A. y = x - 2.

B. y = 1 - x.

C. y = 2 - x.

D. y = 3 - x.

Đáp án: 
[image: image22.png]Tacod y=x'+x+3=)'=2x+1

Gia st M(x,:5,) 1a tiép diém ciia tiép tuyén vdi parabol
y=x'+x+3

Vi tiép tuyén song song vdi duong thang y = gfx
Nén y'(x,)=-1o2x,+1=—1=x,=-Ly(-) =3
Phuong trinh tiép tuyén 1a y=—-1(x+1)+3 hay y=2-x




Chọn đáp án C
Câu 13: 

Đạo hàm của hàm số [image: image23.png]f@)=

X




 bằng biểu thức nào sau đây?

[image: image24.png]



Đáp án: 
[image: image25.png]Ap dung cong thirc (1) =
v

Gt I
(< —1) (xl—l)2

Tacéd: f/(x)=





Chọn đáp án B
Câu 14: 

Đạo hàm của hàm số [image: image26.png]_ X +x+3

CHx-1



 bằng biểu thức nào sau đây?

[image: image27.png]2(2x+1) 4(2x+1)
= B

(& +x-1) (& +x-1)
c - 42(2x71)1. b - 41(2x+4)1‘

(& +x-1) (& +x-1)




Đáp án: 
[image: image28.png]. w7
Ap dung cong thirc (E) _u ;‘ 2
Vv

v

Ta co:
(+ +x+3)’(a} +x—l)—(xl +x—l)y(x} +x+3)
(xl+x—l)l
_ Qx+DE*+x-1)-Q2x+1).(x* +x+3)
(X +x-1)?
:(2x+1).(xl+x—l—xl—x—3): 4(2x+1)

(& +x-1)? (@ +x-1)
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Chọn đáp án B
Câu 15: 

Đạo hàm của hàm số y = (x5 - 2x2)2 bằng biểu thức nào sau đây?

A. 10x9 + 16x3.

B. 10x9 - 14x6 + 16x3.

C. 10x9 - 28x6 + 16x3.

D. 10x9 - 28x6 + 8x3.

Đáp án: 
[image: image29.png]Ap dung cong thirc (u") =mi™u'.

Ta c6:

3 =2(x -22%)(x* ~2¢) =2( —20°) (5 —4x)
=2(5¢° —4x° —10x° + 8¢°)

= 2(5x° —14x° + 8¢%) =10x° —28x° +16x°




Chọn đáp án C
Câu 16: 

Đạo hàm của hàm số [image: image30.png]


 bằng biểu thức nào sau đây?

[image: image31.png]-14  2-3x
(2x+1) 2x+1°

(20+1)° 2x+1°
16 2-3x
(20+1)° 2x+1°

5 2-3x .
2x+1





Đáp án: 
[image: image32.png]Ap dung cong thie (") =nu" '

, (ax+b}’ ad—be
va = 5.
ex+d)  (cx+d)

Ta cé:

. 2-3x 2 3
V=2
2x+1)\ 2x+1

2- 3x} —3.2x+1)-2.(2-3x)
: (2x+)?





Chọn đáp án A
Câu 17: 

Đạo hàm của hàm số [image: image33.png]


 bằng biểu thức nào sau đây?

[image: image34.png]1

232 —2x+12

A.

B,
24/3x" —2x+12
o1t
~/33 2x+12
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232 —2x+12




Đáp án: 
[image: image35.png]Ap dung cong thirc (ﬁ) =

Ta co:

(3x2—2x+12) B 6x—2

V= -
2437 —2x 412 23¢ —2x+12
3x-1





Chọn đáp án C
Câu 18: 

Hàm số nào sau đây có đạo hàm y' = xsinx?

A. xcosx.

B. sinx - xcosx.

C. sinx - cosx.

D. xcosx - sinx.

Đáp án: 
[image: image36.png]Ta dao ham tirg dap an:

(wcosx) =

.cosx+x.(cosx) =cosx—xsinx
= loai dap an A

(sinx—xcosx) =cosx—(cos x—xsinx)=





Chọn đáp án B
Câu 19: 

Cho f(x) = cos2x - sin2x. Biểu thức [image: image37.png]


 có giá trị là bao nhiêu?

A. – 2

B. 0

C. 1

D. 2

Đáp án: 
[image: image38.png]Ta cé:

fl(x)= stx(msx)' —2sin x(sinx)
=-2cosxsinx—2sinxcosx

=—4sinxcosx =—2sin 2x.

T LT
= —2sin2—=-2sin —=-2.
(5 )2t -2l




Chọn đáp án A
Câu 20: 

Nếu [image: image39.png]/()

3x

+1



 thì f''(x) là biểu thức nào sau đây?

[image: image40.png]42 2x-1

A ——. B. ——.
(Bx+1) (Bx+1)
42 b %
T Grt1) T Bxt1)




Đáp án: 
[image: image41.png]Ta cé:
_-IGx+D-3e-9_ 7
S@= [ (3x+1)

2(3x+1).(3x+1) a2

DEAS e




Chọn đáp án C
Câu 21: 

Đạo hàm của hàm số [image: image42.png]


 bằng biểu thức nào sau đây?

[image: image43.png](2x+1) 2x+1°

(20+1)° 2x+1°
16 2-3x
(20+1)° 2x+1°

5 2-3x .
2x+1





Đáp án: 
[image: image44.png]-
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Chọn đáp án A
Câu 22: 

Xét hàm số [image: image45.png]F(x)=+1+cos’2x




. Chọn câu đúng:

[image: image46.png]—sin 4x

A df(x)= ————
I 241+ cos’ 2x

—sin 43
_ osindr o

B. X)=—
) N1+ cos’2x

cos2x

dx.




Đáp án: 
[image: image47.png]. (14cos*2x)  2cos2x. (cos2x)

241+ cos’2x 241+cos’2x

_—22.cos2vsin2y _ —sindx

2Vl+cos’2y  l+cos’2x
Nén vi phan cia ham sb da cho 1a :
@ —sin4x

l+cos? 2x

5

dx




Chọn đáp án B
Câu 23: 

Cho hàm số [image: image48.png]1
—oxooa 41
Y=3



 có đồ thị (C), viết phương trình tiếp tuyến biết hệ số góc bằng 2.

[image: image49.png]7 11

A y=2x——; y=2x+—
¥y 3’ y s

4 13
B.y=2x+—; y=2x+—
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7 13
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Đáp án: 
[image: image50.png]Ta co:
£1(x)=x* -x . Goi Xo 12 hoanh d¢ tiép diém

_ 2 _ 2 _ Xp=2
fi(x)=2%5-%)=2%)-x;-2=0& f
Xo=—

* Vi x, =25 3, :% SfE)=2
Phuong trinh tiép tuyén cia (C) tai diém (2 ; g) la:

5 7
=2(X-2)+-=2x——
y=2Ax-2)+ 3 3

*Véi x,,:—l:)ynzééf'(—l):z

Phuong trinh tiép tuyén cia (C) tai diém (-1 ; %) la:

1 13
= 2x+D)4—=2x+ —
y= 20 )6 s

Vay phuong trinh tiép tuyén cta (C)
tai hé sb goc tiép tuyén bang 2 la

7 13
=2x—— ) y=2vt—
y 337 <




Chọn đáp án C
Câu 24: 

Gọi (C) là đồ thị của hàm số y = x3 - 5x2 + 2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) sao cho tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y = - 3x + 1 .

A. y = -3x – 7

B. y = -3x + 67/27

C. Cả A và B đúng

D. Đáp án khác

Đáp án: 
Vì phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng y = -3x + 1 nên nó có hệ số góc là -3

[image: image51.png]Do do:

F(x)=3r—10r=—3 o3¢ ~10x+3=0 | "

_40
27

Véi x=3 th

Vay phuong trinh tiép tuyén la:

R ORIS I B
3) 27

V6ix = 3thi yo=-16
Vay phuong trinh tiép tuyén la:
=3(x-3)-16=-3x—7

W ou




Chọn đáp án C
Câu 25: 

Gọi (C) là đồ thị của hàm số y = x3 - 5x2 + 2. Có bao nhiêu tiếp tuyến của (C) sao cho tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng [image: image52.png]



A. 0

B.2

C. 1

D. 3

Đáp án: 
Gọi k là hệ số góc của tiếp tuyến .

Phương trình tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

[image: image53.png]



Ứng với 2 giá trị của x ta viết được 2 phương trình tiếp tuyến thỏa mãn.

Chọn đáp án B
Câu 26: 

Một vật rơi tự do với phương trình chuyển động [image: image54.png]


, trong đó g = 9,8m/s2 và t tính bằng giây. Vận tốc của vật tại thời điểm t = 5s bằng:

A. 49 m/s.

B. 25 m/s.

C. 10 m/s.

D. 18 m/s.

Đáp án: 
[image: image55.png]Ta cé:

5= %gt1:> s'0)= g1 = (1)





Chọn đáp án A
CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn bộ 26 câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 5 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.
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